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KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề
(không kể thời gian phát đề)
[bookmark: note]A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)
Học sinh chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1. Khi rơi vào trạng thái căng thẳng, sợ hãi. Em nên chọn cách ứng xử nào dưới đây? 
A. Vùi mình vào chơi game để quên nỗi buồn.
B. Trốn trong phòng để khóc.
C. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân.
D. Âm thầm chịu đựng, không chia sẻ với ai.
Câu 2. Việc phòng, chống bạo lực học đường được quy định trong văn bản pháp luật nào dưới đây? 
A. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.	        B. Bộ luật hình sự năm 2015.
C. Bộ luật lao động năm 2020.		        D. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
Câu 3. Một trong những biểu hiện của bạo lực học đường là gì? 
A. Đánh đập. 	B. Quan tâm.		C. Sẻ chia.		D. Cảm thông.
Câu 4. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của bạo lực học đường? A. Ông Khôi đánh con vì trốn học để đi chơi game.
B. Cô giáo phê bình Phương vì thường xuyên đi học muộn.
C. Bạn Thanh đe dọa sẽ đánh bạn My vì không cho mình chép bài.
D. Bạn An nhắc nhở bạn Quỳnh không nên nói chuyện trong giờ học.
Câu 5. Những tệ nạn xã hội nào sau đây được coi là con đường ngắn nhất làm lây lan HIV/AIDS?
	A. Cờ bạc, mê tín dị đoan.                               B. Rượu chè, ma túy.
	C. Thuốc lá, mại dâm.                                      D. Ma túy và mại dâm.
Câu 6. Nhân vật nào dưới đây đã thể hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Bà N dùng bánh kẹo để dụ dỗ trẻ em vận chuyển ma túy hộ mình.
B. H kiên quyết từ chối khi được các bạn cùng lớp rủ đi xem bói.
C. Bạn L rủ các bạn trong lớp cùng chơi cá cược bóng đá.
D. Bạn S rủ các bạn cùng lớp chơi đánh bài ăn tiền.
Câu 7. Trẻ dưới 14 tuổi khi vi phạm pháp luật áp dụng hình thức nào? 
A. Đưa vào trường giáo dưỡng 1 năm kể từ ngày vi phạm. 	B. Cảnh cáo.
C. Phạt tù.				D. Khuyên răn.
Câu 8. Nội dung nào dưới đây là hậu quả của tệ nạn xã hội? 
A. Gây khủng hoảng kinh tế quốc dân.	
B. Gây mâu thuẫn nội bộ hệ thống chính trị quốc gia.
C. Tổn hại nghiêm trọng về mặt sức khỏe, tinh thần, trí tuệ.	
D. Tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của những người xung quanh.
Câu 9. Tệ nạn xã hội có thể bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan nào sau đây? 
A. Môi trường sinh sống không lành mạnh.			
B. Chơi với nhữngngười có tiền sử tù tội.
C. Sự thiếu hiểu biết và thiếu tự chủ của bản thân.		
D. Gia đình, bạn bè quan tâm, chia sẻ.
Câu 10. Nhóm bạn gồm: Phương, Lan, Kiên rủ Thanh cùng tham gia đánh bài ăn tiền. Tuy nhiên, Thanh đã từ chối và khuyên các bạn không nên chơi đánh bài ăn tiền vì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Theo em, trong trường hợp trên, nhân vật nào đã thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong phòng chống tệ nạn xã hội? 
A. Bạn Phương.           B. Bạn Kiên.            C. Bạn Lan.	          D. Bạn Thanh.
Câu 11. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bố mẹ có quyền và nghĩa vụ gì đối với con cái? 
A. Bảo vệ mọi quyền và lợi ích của con.		          
B. Đáp ứng mọi nhu cầu của con về vật chất.
C. Thoả mãn mọi nhu cầu về tinh thần của con.		
D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.
Câu 12. Hành vi nào dưới đây thể hiện con cái thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình? 
A. Mua quà tặng mẹ nhân dịp 8/3 bằng cách trộm tiền của bố. 		
B. Làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ.
C. Bắt bố mẹ đưa đi học dù trường học ở rất gần nhà.			
D. Thường xuyên dùng tiền ăn sáng chơi điện tử.
B. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (7.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) Tệ nạn xã hội là gì? Nêu 4 tệ nạn xã hội phổ biến nhất hiện nay? 
Câu 2. (2.0 điểm) Nga và Thanh là đôi bạn thân ngồi cùng bàn nhưng gần đây Thanh luôn tỏ vẻ khó chịu với Nga vì lí do Nga không cho Thanh chép bài khi làm kiểm tra. Thanh còn lên mạng xã hội đặt điều nói xấu Nga. Vào lớp còn rủ các bạn không chơi với Nga.
Câu hỏi: Theo em, hành vi của Thanh có phải là bạo lực học đường không? Vì sao? 
Câu 3.  ( 2 điểm ) Một người bạn thân của em gần đây có biểu hiện học hành sa sút, thường xuyên bỏ học đi chơi. Khi tìm hiểu, em biết rằng bạn đã bị một nhóm bạn xấu rủ rê chơi cờ bạc.
         Trong tình huống này, em sẽ làm như thế nào để giúp bạn thân của mình ? 
Câu 4. (1.0 điểm) Hãy cho biết cách em đã từng áp dụng để ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng trong học tập hoặc giao tiếp với bạn bè, người thân như thế nào?  



